
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HÀNH THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Tính đến thời điểm 31/3/2025) Mẫu 1

########

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giớ
i

tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ và đơn vị

công tác hiện nay

Ngày,
tháng, năm
vào Đảng;
chính thức

Ngạch
hiện

hưởng

Trình độ

Ngày tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Chức
danh

đã quy
hoạch
(nêu
chức
danh

cụ thể)

Kết quả đánh
giá, xếp loại 03

năm liền kề
(2022-2024)

Danh hiệu thi đua;
hình thức khen

thưởng, công nhận 05
năm gần nhất (2020-

2024)

Con
Thươn
g binh,
Liệt sỹ,

cách
mạng
Tiền
khởi
nghĩa
(nếu
có)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận
chính

trị

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
kiến
thức
quản
lý nhà
nước
ngạch

Ngành
học

Trường
cấp

bằng

Ngành
học

Hệ đào
tạo

(Chính
quy, tại
chức, từ

xa)

Trường
cấp bằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I CÁN BỘ

1 Ngô Thị Kiều
Diễm 26/09/1986 Nữ Kinh

Xã Tịnh
Thiện - TP

Quảng Ngãi

Bí thư Đảng ủy
 xã Hành Thiện 29-07-2015

Chuyê
n viên
chính

Khoa
học
cây

trồng

ĐH Tây
Nguyên

Bảo vệ
thực vật

Chính
quy

ĐH Tây
Nguyên

Cao cấp
Chuyê
n viên
chính

01-05-2009
PCT
HND
tỉnh

Năm 2022: XS;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

- Năm 2020: Bằng
khen của BCH Trung
ương Hội Nông dân
Việt Nam
- Năm 2021: Chiến sỹ
thi đua cấp cơ sở
- Năm 2022: Bằng
khen của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng
Ngãi.

Con
Thương

binh
Tiếng
Anh Tại chức

ĐH
Ngoại

ngữ Đà
Nẵng

2 Trần Duy Tân 24/07/1970 Na
m Kinh Hành Thiện,

Nghĩa Hành

Phó Bí thư TT
Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND xã
01-03-1995 Chuyê

n viên

Quản lý
Nhà
nước

Vừa làm
vừa học

Đại học
Quy

Nhơn

Trung
cấp

Chuyê
n viên 03/5/1996

CT
UBND
xã, Bí

thư
Đảng

ủy

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

3 Mai Văn Kỳ 20/11/1966 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành

Phó Chủ tịch
HĐND

 xã Hành Thiện
03-12-1993 Chuyê

n viên

Quản lý
Nhà
nước

Vừa làm
vừa học

Đại học
Quy

Nhơn

Trung
cấp

Chuyê
n viên 05-09-2014

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T.

Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

4 Phạm Thị Bích
Hoa 23/07/1970 Nữ Kinh Hành Thiện,

Nghĩa Hành Chủ tịch UBND xã 22-12-1997 Chuyê
n viên

Quản lý
Nhà
nước

Vừa làm
vừa học

Đại học
Quy

Nhơn
Cao cấp Chuyê

n viên 01-06-2004
Năm 2022: T;

Năm 2023: XS;
Năm 2024: HT.

Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

5 Hà Thị Thịnh 14/12/1979 Nữ Kinh Hành Thiện -
Nghĩa Hành

Phó Chủ tịch
UBND

 xã Hành Thiện
03-08-2005 Chuyê

n viên
Luật

kinh tế Từ xa
Viện Đại
học mở
Hà Nội

Trung
cấp

Chuyê
n viên 10-11-2011

Phó Bí
thư

Đảng
ủy;
Chủ
tịch

UBND
xã

Năm 2022: T;
Năm 2023: XS;
Năm 2024: T.

Giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện; của
Huyện ủy Nghĩa Hành.
'Lao động tiên tiến

Con
thương

binh

6 Huỳnh Văn Cầu 28-04-1972 Na
m Kinh Hành Thiện,

Nghĩa Hành
Phó Chủ tịch

UBND xã 03-12-2001 Chuyê
n viên

Quản lý
Nhà
nước

Vừa làm
vừa học

Đại học
Quy

Nhơn

Trung
cấp

Chuyê
n viên 24-01-2002

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: K.

Năm 2022, 2023: Lao
động tiên tiến

7 Nguyễn Tiến
Trung 13/05/1977 Na

m Kinh Hành Thiện -
Nghĩa Hành

Chủ tịch
UBMTTQVN

 xã Hành Thiện
12-01-2006 Chuyê

n viên Luật Vừa làm
vừa học

Đại học
Vinh

Trung
cấp

Chuyê
n viên 01-01-2007

Bí thư
Đảng
ủy xã

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

Con
Thương

binh
1
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8 Nguyễn Thị Thắm 10/08/1992 Nữ Kinh Hành Thiện -
Nghĩa Hành

Bí thư Đoàn
 xã Hành Thiện 11-04-2019 Chuyê

n viên Sư phạm Chính
quy

Đại học
Phạm
Văn

Đồng

Trung
cấp

Chuyê
n viên 15/11/2022

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

- Năm 2020, 2021,
2022, 2023, 2024:
Danh hiệu “Lao động
tiên tiến.
'- Năm 2020, 2021,
2022: Nhận Bằng khen
của Tỉnh đoàn Quảng
Ngãi; Bằng khen của
Hội Liên Hiệp thanh
niên Việt Nam tỉnh
Quảng Ngãi.
'- Năm 2022: Giấy
khen của UBND xã
Hành Thiện.
- Năm 2024: Giấy
khen của Huyện Đoàn
Nghĩa Hành.

Gia
đình có

công
với

cách
mạng

9 Trần Thị Kim Chi 16/03/1970 Nữ Kinh Hành Thiện,
Nghĩa Hành

Chủi tịch Hội
LHPN xã 03-01-2000 Chuyê

n viên
Công tác

xã hội
Vừa làm
vừa học

Đại học
Lao động
- Xã hội

Trung
cấp 18-06-2018

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;

'Năm 2024: XS.

- Năm 2020 và 2024:
HTXS nhiệm vụ trong
hoạt công tác Hội và
phong trào phụ nữ;
'- Năm 2021,2022,
2023 và 2024: Lao
động tiên tiến;

10 Nguyễn Tấn Huy 01/10/1977 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành
Chủ tịch Hội Nông
dân xã Hành Thiện 03-12-2003 Chuyê

n viên

Công
nghệ

Khoan
khai thác
dầu khí.

Tại chức
Đại học

Mõ - Địa
chất

Trung
cấp 21-02-2024

Phó
Chủ
tịch

HĐND
xã, Phó

Chủ
tịch

UBND
xã

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

Năm 2022 của
UBMTTQVN huyện;

'Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

Con
Thương

binh
Kinh tế

phát
triển

Vừa làm
vừa học

Đại học
Kinh tế,
Đại học
Đà nẳng

11 Nguyễn Thanh 12/08/1979 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành
Chủ tịch Hội CCB

 xã Hành Thiện 02-03-2001 Chuyê
n viên

Công tác
xã hội

Vừa làm
vừa học

Đại học
Lao động
- Xã hội

Trung
cấp

Chuyê
n viên 17/05/2021

Phó
Chủ
tịch

HĐND
xã, Phó

Chủ
tịch

UBND
xã

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

Danh hiệu
 Lao động tiên tiến

II CÔNG CHỨC

12 Nguyễn Duy
Quang 20/02/1992 Na

m Kinh Hành Thiện -
Nghĩa Hành

Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự

 xã Hành Thiện
31-10-2016 Cán sự

Cao
đẳng

Quân sự
cơ sở.

Chính
quy

Đại học
Nguyễn

Huệ
Trung

cấp
Chuyê
n viên 29-06-2022

UV
BTV
Đảng
uỷ xã;
Phó
Chủ
tịch

UBND
xã

Năm 2022: XS;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

- Chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở;
'- Danh hiệu Lao động
tiên tiến

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giớ
i

tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ và đơn vị

công tác hiện nay

Ngày,
tháng, năm
vào Đảng;
chính thức

Ngạch
hiện

hưởng

Trình độ

Ngày tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Chức
danh

đã quy
hoạch
(nêu
chức
danh

cụ thể)

Kết quả đánh
giá, xếp loại 03

năm liền kề
(2022-2024)

Danh hiệu thi đua;
hình thức khen

thưởng, công nhận 05
năm gần nhất (2020-

2024)

Con
Thươn
g binh,
Liệt sỹ,

cách
mạng
Tiền
khởi
nghĩa
(nếu
có)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận
chính

trị

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
kiến
thức
quản
lý nhà
nước
ngạch

Ngành
học

Trường
cấp

bằng

Ngành
học

Hệ đào
tạo

(Chính
quy, tại
chức, từ

xa)

Trường
cấp bằng

2
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Đại học
Kế toán.

Chính
quy

Đại học
Nha trang

13 Mai Văn Thắng 20/05/1987 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành

Công chức
VP - TK

xã Hành Thiện
10-03-2014 Chuyê

n viên
Đại học
CNTT

Chính
quy

Đại học
Phạm
Văn

Đồng

Trung
cấp

Chuyê
n viên 01-06-2012

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

'Danh hiệu
Lao động tiên tiến

Con
Thương

binh

14 Mai Thanh Tùng 18/05/1984 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành

Công chức
VP - TK

xã Hành Thiện
04-03-2015 Chuyê

n viên Luật Vừa làm
vừa học

Đại học
Vinh

Trung
cấp

Chuyê
n viên 15-01-2019

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

'Danh hiệu
Lao động tiên tiến

15 Phạm Hồng Thái 01/01/1970 Na
m Kinh

Hành Tín
Tây, Nghĩa

Hành

Công chức
ĐC-NN-XD&MT

Chuyê
n viên

Quản lý
Đất đai

Vừa làm
vừa học

Đại Học
Nông

Lâm, Đại
Học Huế

Chuyê
n viên 01-10-2002

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T.

'Danh hiệu
Lao động tiên tiến

16 Nguyễn Thị Tình 21/03/1996 Nữ Kinh
xã Long

Hiệp, huyện
Minh Long

Công chức TP -
HT

xã Hành Thiện
26-12-2023 Chuyê

n viên Luật Chính
quy

Đại học
Luật, Đại
học Huế

Sơ cấp Chuyê
n viên 15-01-2020

Năm 2022: T;
'Năm 2023: XS;
'Năm 2024: XS;

Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở;
Giấy khen của UBND
huyện; ''Danh hiệu Lao
động tiên tiến

17 Phan Tấn Của 25/02/1976 Na
m Kinh Hành Thiện -

Nghĩa Hành

Công chức
TP - HT

xã Hành Thiện
03-06-2004 Chuyê

n viên Luật Vừa làm
vừa học

Đại học
Vinh

Trung
cấp

Chuyê
n viên 25-02-2014

Năm 2022: T;
Năm 2023: HT;
Năm 2024: HT;

'Danh hiệu Lao động
tiên tiến

Con
Thương

binh

18 Trần Huy Mẫn 12/06/1978 Na
m Kinh Hành Dũng,

Nghĩa Hành

Công chức
TC - KT

xã Hành Thiện
12-06-2010 Chuyê

n viên

Quản
lý

Kinh
tế

Đại học
Nha

Trang

Kế toán Từ xa Đại học
Đà Nẳng Trung

cấp
Chuyê
n viên 01-01-2006

Năm 2022: XS;
'Năm 2023: T;
Năm 2024: XS;

- Chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở;
- Giấy khen của
UBND huyện;
'- 'Danh hiệu Lao động
tiên tiến

Luật
Kinh tế

Chính
quy

Đại học
Trưng
Vương

19 Nguyễn Hà Trung 02/07/1971 Na
m Kinh Hành Thiện,

Nghĩa Hành
Công chức
VH - XH 03-12-2001 Chuyê

n viên

Kinh tế
phát
triển

Từ xa Đại học
Đà Nẳng

Trung
cấp

Chuyê
n viên 07-11-2011

Năm 2022: T;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T.

'Danh hiệu Lao động
tiên tiến

Ghi chú CHỦ TỊCH
(1) Cột (6) ghi rõ xã, phường, thị trấn
(2) Nhập cột ngày sinh, ngày vào Đảng theo định dạng dd/mm/yyyy (đa ̃được cài sẵn)
(3) Cột 19 nêu từng năm năm cu ̣thể: Vi ́dụ: Năm 2022: T, 2023: XS, 2024: XS
(4) Cột 20 nêu các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng thành tích trong hoạt động công vụ. 
(5) Cột 21, nêu đầy đủ thông tin. Ví dụ: Nguyễn Văn A la ̀con Liệt sĩ, Tiền khởi nghĩa, … Phạm Thị Bích Hoa

12 Nguyễn Duy
Quang 20/02/1992 Na

m Kinh Hành Thiện -
Nghĩa Hành

Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự

 xã Hành Thiện
31-10-2016 Cán sự Trung

cấp
Chuyê
n viên 29-06-2022

UV
BTV
Đảng
uỷ xã;
Phó
Chủ
tịch

UBND
xã

Năm 2022: XS;
'Năm 2023: T;
'Năm 2024: T;

- Chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở;
'- Danh hiệu Lao động
tiên tiến

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giớ
i

tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ và đơn vị

công tác hiện nay

Ngày,
tháng, năm
vào Đảng;
chính thức

Ngạch
hiện

hưởng

Trình độ

Ngày tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Chức
danh

đã quy
hoạch
(nêu
chức
danh

cụ thể)

Kết quả đánh
giá, xếp loại 03

năm liền kề
(2022-2024)

Danh hiệu thi đua;
hình thức khen

thưởng, công nhận 05
năm gần nhất (2020-

2024)

Con
Thươn
g binh,
Liệt sỹ,

cách
mạng
Tiền
khởi
nghĩa
(nếu
có)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận
chính

trị

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
kiến
thức
quản
lý nhà
nước
ngạch

Ngành
học

Trường
cấp

bằng

Ngành
học

Hệ đào
tạo

(Chính
quy, tại
chức, từ

xa)

Trường
cấp bằng

3
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀNH THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1
TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2025)
Mẫu 2

TT
Đơn vị hành
chính cấp xã

Phân
loại đơn
vị hành
chính

Số lượng được giao năm 2025 theo
Quyết định của UBND cấp huyện

Số lượng có mặt (tính đến
31/3/2025)

Trong đó

Ghi chú

Tổng

Trong đó

Tổng

Trong đó Cán bộ Công chức

Cán bộ
Công
chức

Số
CBCC
dôi dư

(nếu có)

Cán bộ
Công
chức

Số lượng
CBX

còn so
với biên
chế giao

Số lượng
CBX

vượt so
với số
được
giao

Chức danh/chức
vụ kiêm nhiệm

(ghi rõ chức danh
kiêm nhiệm, kể
cả kiêm nhiệm

CT HĐND)

Chức vụ
chưa
kiện

toàn (ghi
rõ chức

vụ)

Số lượng
CCX

còn so
với được

giao

Số CCX
vượt so
với số
được
giao

Chức danh
công chức
còn thiếu

(ghi rõ chức
danh)

TỔNG CỘNG

1 Xã Hành Thiện II 20 11 9 0 19 11 8 11 0

Phó Bí thư
Đảng ủy kiêm
kiêm nhiệm

Chủ tịch
HĐND xã

8 0

01 Công
chức ĐC-

NN-
XD&MT

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Bích Hoa
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